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Dự thảo

NGHỊ ĐỊNH

Quy định chi tiết một số điều 
của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
__________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 25 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

.
NGHỊ ĐỊNH: 

CHƯƠNG I

 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao về:
1. Các chế độ chính sách cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao, bao gồm: chăm sóc sức khỏe và chữa trị chấn thương trong thời gian tập luyện và thi đấu thể thao; chế độ dinh dưỡng đặc thù; bảo đảm học tập văn hóa, chính trị, chuyên môn; chế độ ưu đãi về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tạo điều kiện học nghề và giải quyết việc làm, ưu tiên tuyển dụng vào làm việc các cơ sở thể thao.

2. Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp thể thao.

3. Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thể dục, thể thao trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến thể dục, thể thao.
CHƯƠNG II
 CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO

Điều 3. Chăm sóc sức khỏe và chữa trị chấn thương 

1. Cơ sở sử dụng vận động viên thể thao thành tích cao có trách nhiệm:

a) Kiểm tra sức khỏe ban đầu cho vận động viên ngay khi được tuyển chọn vào các cơ sở đào tạo và các đội tuyển thể thao;
b) Kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất 1 năm/1 lần trong quá trình tập trung đào tạo;
c) Kiểm tra sức khỏe trước khi thi đấu nhằm đảm bảo chỉ có vận động viên có đủ sức khỏe theo xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền mới được tham gia thi đấu tại các giải thi đấu thể thao.
d) Kiểm tra sức khỏe nếu thấy vận động viên có biểu hiện bất thường về sức khỏe hoặc phát hiện các yếu tố có nguy cơ tác động xấu đến sức khỏe vận động viên như dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, ngộ độc thực phẩm.

2. Vận động viên thể thao thành tích cao được chăm sóc sức khỏe, hồi phục chức năng và chữa trị chấn thương tại các cơ sở y tế trong nước. 

Trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định cho các vận động viên đã được triệu tập tập huấn tại các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị tham dự và có khả năng giành huy chương tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD), tham dự vòng loại và tham dự Đại hội thể thao Olympic (Olympic Games), tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật Paralympic (Paralympic Games) được chữa trị ở nước ngoài.

Điều 4. Chế độ dinh dưỡng đặc thù 

1. Vận động viên  thể thao thành tích cao được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho khả năng hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao, gồm:

a) Bữa ăn hàng ngày;

b) Thực phẩm chức năng.

2. Huấn luyện viên thể thao thành tích cao được hưởng chế độ đối với bữa ăn hàng ngày.

3. Thời gian hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù được tính trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu của huấn luyện viên, vận động viên.
4. Trong thời gian 3 tháng trước khi tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) và Đại hội thể thao Olympic (Olympic Games), huấn luyện viên và vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập tập huấn vào các đội tuyển thể thao quốc gia được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù cao hơn tối đa không quá 50% mức quy định tại khoản 1 Điều này.
5. Huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập tập huấn vào các đội tuyển thể thao quốc gia và có khả năng giành huy chương vàng tại ASIAD, giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao Olympic trẻ (Youth Olympic Games), có khả năng đạt chuẩn tham dự Olympic Games, tham dự Paralympic được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù cao hơn không quá 100% so với mức chi quy định tại khoản 1 Điều này. 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định danh sách huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao được hưởng chế độ quy định tại Khoản này.
6. Vận động viên thể thao thành tích cao được triệu tập tập huấn vào các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị tham dự và có khả năng giành huy chương tại ASIAD, tham dự vòng loại và tham dự Olympic Games, tham dự Paralympic Games được hưởng chế độ thực phẩm chức năng theo tính chất đặc thù của từng môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Huấn luyện viên, vận động viên khi tập huấn ở nước ngoài được hưởng chế độ ăn theo thông báo của thư mời hoặc hợp đồng ký kết với cơ sở đào tạo ở nước ngoài được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt trong khung chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do nhà nước đảm bảo kinh phí.

8. Khi giá cả thị trường biến động bằng (=) hoặc lớn hơn (>) 10% theo công bố của Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất điều chỉnh mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng cho phù hợp.
9. Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với các huấn luyện viên, vận động viên thể thao khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập huấn và thi đấu áp dụng theo quy định tại các khoản 1, 2, và 4  Điều này.
10. Kinh phí chi trả chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp ngoài ngân sách.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.

Điều 5. Bảo đảm học tập văn hóa, chính trị, chuyên môn
1. Vận động viên đang trong quá trình học tập tại các cơ sở giáo dục được triệu tập vào đội tuyển thể thao quốc gia và của các tỉnh, thành, ngành để tập huấn và thi đấu thì được đơn vị sử dụng vận động viên chi trả học phí theo quy định.

Khuyến khích các đơn vị sử dụng vận động động viên bố trí cho vận động viên được học ngoại ngữ và tin học theo các trình độ.

2. Vận động viên thể thao thành tích cao được xét đặc cách tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông nếu thời gian thi trùng với thời gian vận động viên tập huấn ở nước ngoài hoặc tham dự thi đấu tại các giải thể thao quốc tế.

3. Đơn vị sử dụng  vận động viên có trách nhiệm:

a) Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thông tin kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và thế giới, tình hình hoạt động của ngành để  nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và các kiến thức chuyên môn cho vận động viên.
b) Bổ sung vào kế hoạch huấn luyện các đội tuyển thể thao nội dung giáo dục công dân, giáo dục chính trị.
 c) Tạo điều kiện cho huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống dân tộc, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật. 
Điều 6. Ưu đãi về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

 Huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao là thành viên các đội tuyển quốc gia và được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Olympic Games, ASIAD, Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, SEA Games, Cúp Đông Nam Á được: 

1. Ưu tiên xét tuyển thẳng trong tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục chuyên ngành thể dục, thể thao hoặc các ngành thể dục thể thao của các cơ sở giáo dục; 

2. Được cử tham gia các khoá đào tạo huấn luyện viên, tham gia tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong nước và nước ngoài;

3. Được xem xét miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của pháp luật. 
Điều 7. Ưu đãi về học nghề và giải quyết việc làm
1. Vận động viên đội tuyển quốc gia, đội tuyển tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngành, khi thôi làm vận động viên nếu có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề thì được hỗ trợ tạo việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
2. Vận động viên thành tích cao đạt huy chương tại Olympic Games, ASIAD, SEA Games được ưu tiên:

a) Xét tuyển đặc cách không qua thi tuyển làm việc tại các cơ sở thể thao phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng của cơ sở thể thao.

 b) Được cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng lao động tại các cơ sở thể thao khi có đủ trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

b) Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.
3. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện danh sách ưu tiên giới thiệu việc làm cho vận động viên quy định tại khoản 1 Điều này.
CHƯƠNG III.
 ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO 
CỦA CÂU LẠC BỘ THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP, DOANH NGHIỆP

MỤC 1 
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG 

THỂ THAO CỦA CÂU LẠC BỘ THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP

Điều 8. Điều kiện về cán bộ, nhân viên thể thao

1. Huấn luyện viên chuyên nghiệp phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có bằng tốt nghiệp Đại học thể dục thể thao chuyên ngành phù hợp với hoạt động thể thao chuyên nghiệp và được Liên đoàn thể thao quốc gia cấp chứng nhận huấn luyện viên chuyên nghiệp.
b) Có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp do Liên đoàn thể thao châu lục và thế giới của môn thể thao chuyên nghiệp cấp.
c) Có bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp của nước ngoài được Liên đoàn thể thao châu lục và thế giới của môn thể thao chuyên nghiệp công nhận.
2. Nhân viên y tế thường trực trong các buổi tập luyện và thi đấu.

Điều 9. Vận động viên chuyên nghiệp
 
Vận động viên chuyên nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có hợp đồng lao động với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp;
2. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để tập luyện và thi đấu thể thao chuyên nghiệp;
3. Được Liên đoàn thể thao quốc gia cấp chứng nhận vận động viên chuyên nghiệp. Trường hợp vận động viên là người nước ngoài tham gia thi đấu thể thao chuyên nghiệp tại Việt Nam phải có chứng nhận chuyển nhượng quốc tế và Giấy phép lao động do cơ quan lao động cấp tỉnh nới đặt trụ sở cấp.

Điều 10. Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp tổ chức hoạt động đào tạo, huấn luyện thể thao

1. Có huấn luyện viên chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định này;
2. Có nhân viên y tế theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định này; 

3. Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đào tạo, huấn luyện thể thao chuyên nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 11. Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp tổ chức hoạt động thi đấu thể thao chuyên nghiệp

1. Có huấn luyện viên chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định này và phải được câu lạc bộ đăng ký với liên đoàn thể thao quốc gia để được xác nhận tư cách, quyền quản lý, sử dụng của câu lạc bộ đối với huấn luyện viên để được tham gia thi đấu cho Câu lạc bộ tại một giải thuộc hệ thống giải thể thao chuyên nghiệp.
2. Có vận động viên chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 9 Nghị định này;
3. Có Nhân viên y tế theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định này;
4. Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu thể thao chuyên nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trước giải thể thao chuyên nghiệp, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp phải đăng ký địa điểm thi đấu của câu lạc bộ với Ban tổ chức giải và Liên đoàn thể thao quốc gia của môn thể thao mà câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp là thành viên. 
MỤC 2
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO CỦA DOANH NGHIỆP 

Điều 12. Nhân viên chuyên môn của cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao
Nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao bao gồm:

1. Người hướng dẫn tập luyện thể thao đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Là huấn luyện viên hoặc vận động viên phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh có đẳng cấp từ cấp 2 trở lên hoặc tương đương;
b) Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục, thể thao từ bậc trung cấp trở lên phù hợp với hoạt động thể thao đăng ký kinh doanh;
c) Được tập huấn chuyên môn thể thao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Nhân viên cứu hộ. 
3. Nhân viên y tế.
Điều 13. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao
Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao phải có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.
Điều 14. Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện

1. Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao thuộc một trong các trường hợp sau đây phải có người hướng dẫn tập luyện thể thao theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định này.
a) Cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể thao;
b) Kinh doanh hoạt động thể thao thuộc Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện. 
2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.
3. Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.
Điều 15. Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm
1. Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm phải có đủ nhân viên chuyên môn sau đây:
a) Người hướng dẫn tập luyện thể thao theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định này;
b) Nhân viên cứu hộ;
c) Nhân viên y tế thường trực hoặc văn bản thỏa thuận với cơ sở y tế gần nhất về nhân viên y tế để sơ cứu, cấp cứu người tham gia hoạt động thể thao mạo hiểm trong trường hợp cần thiết.
2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.
3. Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.
Điều 16. Điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với hoạt động thể thao dưới nước
1. Có nhân viên cứu hộ.

2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

 Đối với hoạt động thể thao trên sông, trên biển, trên hồ lớn: phải có thuyền máy cứu hộ.

Điều 17. Quy định chuyển tiếp 

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, hộ gia đình, các tổ chức khác kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm, thể thao bắt buộc có người hướng dẫn phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại khoản 25 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao (Điều 56 của Luật TDTT đã được sửa đổi, bổ sung) và quy định tại Nghị định này. 

CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 18. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
2. Điều 11 của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
3. Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

4. Điều…. của Nghị định số….. ngày…. tháng ….năm về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
Điều 19. Trách nhiệm hướng dẫn, thi hành
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b).KN
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